
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TẠI HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

        

Số: 14/2021/DS-PT 

Ngày: 22/01/2021  

V/v  r n     p di sản t ừ  kế ”. 
 

 

NHÂN DANH 
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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê   ị M i;  

Các Thẩm phán:      Ông Ngô An  Dũng ; 

              Bà Nguyễn   ị    n  Xuân. 

Thư ký Toà án: Bà Hà Lê Giang,   ư ký  oà án n ân dân   p   o tại Hà 

Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:           

Ông Nguyễn  rọng Vĩn , Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở  ò  án n ân dân   p   o tại Hà Nội, 

mở p iên tò  xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 156/2020/TLPT-DS 

ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việ    r n     p về tài sản t ừ  kế ” do có kháng 

 áo  ủ  bị đơn đối với Bản án dân sự sơ t ẩm số 05/2020/DS-ST ngày 11 tháng 3 

năm 2020  ủ   oà án n ân dân t àn  p ố H. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 326/2021/QĐ-PT ngày 06 tháng 01 

năm 2021 giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Cụ Lương   ị  ; sin  năm 1928, đị    ỉ: Xóm C, xã K,  uyện 

T1, t àn  p ố H; vắng mặt. 

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn M, sinh 

năm 1960; đị    ỉ: Xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H (Gi y ủy quyền ngày 

28/5/2020);  ó mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn: Ông Bùi Văn B và bà 

Dương    n  H1 -  rợ giúp viên p áp lý  rung tâm trợ giúp p áp lý N à nướ  

t àn  p ố H; đều  ó mặt. 

Bị đơn: Bà Nguyễn   ị H2; sin  năm 1956, đị    ỉ: Xóm C, xã K,  uyện 

T1, t àn  p ố H; vắng mặt. 
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Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn: Anh Lương Văn V, sin  năm 1987; đị  

  ỉ:   ôn 4, xã M1,  uyện T1, t àn  p ố H;  ó mặt. 

Người bảo vệ quyền, lợi í    ợp p áp  ủ  bị đơn: Ông  ạ Ngọ  B1 – Công 

ty luật B2;  ó mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ủy b n n ân dân  uyện T1, t àn  p ố H, trụ sở:   ị tr n N,  uyện T1, 

t àn  p ố H. 

Người đại diện  ợp p áp  ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1, t àn  p ố H: Ông 

Lê Anh T2,   ứ  vụ:  rưởng p òng  ài nguyên & Môi trường và ông Vũ Đìn   3, 

  ứ  vụ: Giám đố  Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đ t Chi nhánh T1; đều vắng 

mặt. 

- Ông Nguyễn Văn M; đị    ỉ: Xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H; có 

mặt. 

- Bà Nguyễn   ị M2; đị    ỉ:   ôn T4, xã L,  uyện T1, t àn  p ố H;  

- Bà Nguyễn   ị Đ; đị    ỉ:   ôn 15, H4, xã H3,  uyện T1, t àn  p ố H; có 

mặt. 

- Bà Nguyễn   ị M3; đị    ỉ: đị    ỉ:   ôn 15, H4, xã H3,  uyện T1, thành 

p ố H;  

- Bà Nguyễn   ị M4; đị    ỉ: Số n à 9 ngõ 357 đường L1, quận N1, thành 

p ố H;  ó mặt. 

- Bà Bùi   ị  5; đị    ỉ: Xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H;  ó mặt. 

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bà Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà 

Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3 là bà Bùi   ị  5 (Văn bản ủy quyền ngày 

21/10/2020),  ó mặt. 

Người kháng cáo: Bà Nguyễn   ị H2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo đơn k ởi kiện, lời k  i  ủ  nguyên đơn, người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên quan là ông Nguyễn Văn M, bà Bùi   ị  5 và người bảo vệ quyền và lợi í   

 ợp p áp  ủ  nguyên đơn trong quá trìn  giải quyết vụ án trìn  bày: 

Cụ Lương   ị   và  ụ Nguyễn Văn M5 (  ết năm 2002), sin  đượ  07 

người  on, trong đó  ó một người  on  ả đã   ết k ông  ó vợ  on,  òn lại 06 người 

là: Nguyễn   ị H2, Nguyễn Văn M, Nguyễn   ị M2, Nguyễn   ị Đ, Nguyễn   ị 

M4 và Nguyễn   ị M3. H i  ụ k ông có con riêng, con nuôi. 
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Cụ Nguyễn Văn M5 là  on  ủ   ố Nguyễn Văn M6 và Lương   ị  6,   i  ố 

  ỉ  ó  ụ M5 là con duy n  t, đã   ết k i  ụ M5  òn n ỏ, k ông  ó di   ú  và để 

lại   o  ụ M5 và  ụ   tài sản s u:   ử  số 1027, tờ bản đồ 05 t eo sổ mụ  kê  ó 

diện tí    ơn 1.000m
2
, k i   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t t ự  tế đo diện 

tích là 717m
2
 và t ử  số 984  ó diện tí   552m

2
. Việ  này đã đượ  t ể  iện trong 

sổ đăng ký ruộng đ t  ủ  xã K,  uyện T1 đứng tên  ụ Nguyễn Văn M5.  

Sau khi  ụ M5   ết,  ụ Lương   ị    ọp t t  ả  á   n    ị em trong gi  đìn  

và n  t trí giao cho ông Nguyễn Văn M t ử  đ t số 1027 để làm nơi ở và t ờ  úng, 

có biên bản  ọp gi  đìn ,  ó   ữ ký  ủ   á  t àn  viên trong gi  đìn .  rên  ơ sở 

đó, vợ   ồng ông M đã đượ    p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đối với diện 

tích 717m
2
 từ năm 2006. Còn lại t ử  đ t số 984, s u k i  ụ M5   ết,  ụ   tiếp tụ  

quản lý, sử dụng. Đến năm 2017, vào ngày giỗ  ụ M5,  ụ   gọi  á   n    ị em ông 

M nói về việ    i  đ t t ì   ị  ả là Nguyễn   ị H2 đư  r  gi y   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t nói là  ụ M5 đã   o bà H2 diện tí   đ t này. Bà H2  ó đơn gửi 

đến Ủy b n n ân dân xã k ông đồng ý với việ   ụ     o vợ   ồng ông M diện tí   

đ t 717m
2
. Cụ   và  á   n    ị em ông M đều   o rằng Đơn xin   uyển quyền sử 

dụng đ t mà bà H2 xu t trìn  là giả mạo vì  ụ M5 bị mù từ năm 1979. Cụ M5 tham 

gi  Hội người mù  ủ   uyện T1 từ năm 1993 và  ọ    ữ nổi nên k ông t ể tự mìn  

tự viết và tự ký đượ . C ữ ký,   ữ viết trong đơn này là   ữ ký  ủ    ồng bà H2 là 

ông Lương Văn V ng.  ài sản đó là tài sản   ung  ủ   ụ   và  ụ M5.  

Diện tí   đ t 717m
2
 đã đượ  Ủy b n n ân dân  uyện T1   p Gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t   o vợ   ồng ông M,  ụ T k ông yêu  ầu giải quyết. Diện 

tí   đ t  òn lại là 552m
2
,  ụ yêu  ầu xá  địn  1/2 diện tí   đ t nêu trên là tài sản 

 ủ   ụ và 1/2 diện tí   đ t  òn lại tại t ử  đ t nêu trên là  ủ   ụ M5 và yêu  ầu   i  

di sản t ừ  kế đối với diện tí    ủ   ụ M5   o  ụ và 06 người  on  ủ    i  ụ t eo 

p áp luật.  rên đ t k ông  ó tài sản,  ông trìn  xây dựng. Đối với p ần t ừ  kế  ủ  

bà H2,  ụ    ó ng ĩ  vụ t  n  toán bằng tiền   o bà H2. 

Cụ   k ông đồng ý với yêu  ầu  ủ  bà H2 về việ   ủy Gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t  ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1 đã   p   o ông M, bà T5 vì tại 

t ời điểm s u k i  ụ M5 m t,  ả gi  đìn  b o gồm  ụ   và t t  ả  á   n    ị em đã 

 ó buổi  ọp gi  đìn , t ống n  t về việ  để lại   o vợ   ồng ông M, bà T5 diện 

tích 717m
2
 để ở và làm nơi t ờ  úng.   ứ   i, yêu  ầu  ủy Gi y   ứng n ận quyền 

sử dụng đ t  ủ  Uỷ b n n ân dân  uyện T1 đã   p   o ông M, bà T5 diện tí   đ t 

717m
2
 tại t ử  1027 k ông p ải là yêu  ầu p ản tố vì k ông liên qu n đến yêu  ầu 

k ởi kiện  ủ  nguyên đơn nên yêu  ầu  ò  án k ông xem xét, giải quyết trong vụ 

án này. 

Bị đơn là bà Nguyễn   ị H2, người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bị đơn và 

người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  bị đơn t ống n  t trìn  bày: 
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Bị đơn k ông đồng ý yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn vì n ững  ăn  ứ s u: 

Cụ   về làm dâu và sống trên diện tí   đ t do  ố Nguyễn Văn M6 (là ông nội bà 

H2) để lại. Quá trìn    ung sống giữ   ụ M5 và  ụ     ư   ó văn bản nào đư  tài 

sản là quyền sử dụng đ t đượ  t ừ  kế n ập vào tài sản   ung  ủ    i vợ   ồng  ụ. 

Vì vậy, diện tí h 552m
2
 là tài sản riêng  ủ   ụ M5. 

  eo Sổ mụ  kê lập năm 1985  ủ  xã K: Thử  số 984, đăng ký tên  ụ M5 có 

diện tí   là 552m
2
, loại đ t t ổ  ư tại k u G,  uyện T1. Diện tí   đ t này, k i còn 

sống  ụ M5 đã   o bà H2 t ể  iện tại  Đơn xin   uyển quyền sử dụng đ t” ngày 

15/4/2000 do  ụ M5 lập,  ó xá  n ận  ủ  ông trưởng t ôn Nguyễn Văn C1;  ụ M5 

kh i  ó   i t ử  đ t, n y tuổi   o sứ  yếu vì t ế   uyển   o bà H2 một mản  01 

sào 07 t ướ  để sử dụng. Ngày 19/4/2000, ủy b n n ân dân xã K đã    p n ận việ  

  uyển quyền sử dụng 01 sào 07 t ướ  = 552 m
2
 sang cho bà H2 quản lý, sử dụng 

và   ịu t uế  àng năm. Năm 2002,  ụ M5   ết k ông  ó di   ú . 

  eo  ồ sơ quản lý đ t đ i  ủ  xã K, sổ đăng ký đ t đ i lập năm. 1985:  ại 

tr ng 139  ó tên   ủ sử dụng t ử  đ t số 1027 tờ bản đồ 05 diện tí   1.104m
2
 là 

ông Nguyễn Văn M5. Ngày 14/02/2006, Ủy b n n ân dân  uyện T1 đã   p gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5, số vào 

sổ 0054/H/2006, diện tí   đượ    p là 717m
2
. Nguồn gố : N à nướ   ông n ận 

quyền sử dụng đ t n ư N à nướ  gi o đ t k ông t u tiền sử dụng đ t. Về việ  này, 

bà H2  ó ý kiến n ư s u: S u k i  ụ M5   ết,  á    ị em và mẹ đẻ  ủ  bà H2 gồm: 

Cụ Lương   ị  , bà Nguyễn   ị H2, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn   ị M2, bà 

Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3 đã  ọp và  ó văn bản khai 

n ận di sản t ừ  kế đối với mản  đ t  òn lại tại t ử  số 1027 tờ bản đồ 05 diện 

tích, là 1.104m
2
 để   o mẹ đẻ là bà Lương   ị   và con trai là Nguyễn Văn M 

đượ  sử dụng mản  đ t nêu trên và làm  á  t ủ tụ  với  ơ qu n  ó t ẩm quyền để 

xin   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t. N ư vậy,   ủ sử dụng t ử  đ t số 

1027 p ải là  ụ   và ông M; nguồn gố  p ải là từ việ  n ận di sản t ừ  kế từ   ồng 

và     để lại t eo đúng biên bản  ọp  ủ  gi  đìn , về diện tích t ừ  kế đượ    ứng 

n ận là 717m
2
  ũng s i lệ  , k ông đúng với b n đầu là 1.104m

2
 nên  ó  ăn  ứ   o 

rằng việ    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t cho ông Nguyễn Văn M và vợ là 

Bùi   ị  5 k ông đúng quy địn . Căn  ứ vào Điều 200  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự, 

k oản 4 Điều 32  ủ  Luật  ố tụng  àn  chính, bà H2 yêu  ầu  ò  án: 

1. Công n ận bà Nguyễn   ị H2 đượ  sử dụng  ợp p áp t ử  đ t số 984, 

diện tí   552m
2
, loại đ t t ổ  ư tại k u G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H,  ó nguồn 

gố  n ận tặng   o từ bố đẻ là Nguyễn Văn M5. 

2. Hủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t  ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1 

đã   p   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5, số vào sổ 0054/H/2006, diện 

tí   đượ    p là 717m
2
, loại đ t t ổ  ư tại xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H. 
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 ại p iên tò , bị đơn t  y đổi yêu  ầu, yêu  ầu  ò  án  ông n ận bị đơn 

đượ  sử dụng  ợp pháp 1/2 t ử  đ t số 984, diện tí   552m
2
, loại đ t t ổ  ư tại k u 

G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H, trả lại 1/2 diện tí   t ử  đ t số 984   o  ụ Lương 

  ị  . Cá  yêu  ầu k á  giữ nguyên. 

N ững người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n là bà Nguyễn   ị M2, bà 

Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4 và bà Nguyễn   ị M3 t ống n  t với yêu  ầu 

k ởi kiện  ủ   ụ   và  ăn  ứ n ư ông M trìn  bày. Cùng t ống n  t p ần diện tí   

đ t đượ  t ừ  kế từ  ụ M5 mà  ọ đượ   ưởng sẽ để lại toàn bộ   o  ụ  , không 

yêu  ầu  ụ   p ải t  n  toán b t kỳ k oản tiền nào   o  ọ. 

Đại diện Uỷ b n n ân dân  uyện T1, t àn  p ố H trình bày tại văn bản số 

30/CNVPĐKĐĐ ngày 07/3/2019  ủ  Uỷ b n n ân dân  uyện T1: 

  eo sổ mụ  kê, bản đồ giải t ử  lập năm 1985 lưu tại Ủy ban nhân dân xã 

K t ể  iện:   ử  số 1027, tờ bản đồ 05, diện tí   1.104m
2
 loại đ t t ổ  ư đăng ký 

tên  ụ Nguyễn Văn M5. 

Ngày 14/02/2006, Ủy b n n ân dân  uyện T1 đã   p gi y   ứng n ận quyền 

sử dụng đ t số AĐ 075540   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5 đối với 

t ử  số 1027, tờ bản đồ 05, diện tí   717m
2
 tại xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố 

H. 

Qu n điểm  ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1: Về trìn  tự t ủ tụ    p gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5 theo 

đúng quy địn  tại Điều 50, 123, 129  ủ  Luật Đ t đ i năm 2003; Điều 38, 48, 135 

Ng ị địn  181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004  ủ  C ín  P ủ. 

Về giá trị quyền sử dụng đ t tr n     p t eo kết luận  ủ  Hội đồng địn  giá 

từ 3đến 4 triệu đồng/m
2
,  á  bên t ống n  t là 3 triệu đồng/m

2
.  

 ại Bản án dân sự sơ t ẩm số 05/2020/DS-ST ngày 11/3/2020, Tòa án nhân 

dân t àn  p ố H đã quyết địn : 

Căn  ứ vào k oản 5 Điều 26; Điều 34; k oản 3 Điều 35; Điều 37  ủ  Bộ luật 

 ố tụng dân sự; Căn  ứ vào k oản 1 Điều 623; điểm d k oản 1 Điều 688; Điều 

649; Điều 650; Điều 651  ủ  Bộ luật Dân sự; Căn  ứ vào Điều 12, k oản 7 Điều 27 

 ủ  Ng ị địn  số 326/2016/UB VQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n 

  ường vụ Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í, 

lệ p í  oà án. 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ụ Lương   ị  : 

1.1. Về di sản t ừ  kế: Di sản t ừ  kế  ủ   ụ Nguyễn Văn M5 là diện tí   

đ t 276m
2
 t uộ  t ử  984 tờ bản đồ 05 tại khu G,  uyện T1, t àn  p ố H.  
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1.2. Về p ân   i  di sản t ừ  kế: Cụ Lương   ị   đượ  quyền quản lý, sử 

dụng diện tí   đ t 276m
2
 tại t ử  984 tờ bản đồ 05 tại khu G,  uyện T1, t àn  p ố 

H là di sản t ừ  kế  ủ   ủ   ụ Nguyễn Văn M5 và  ó trá   n iệm t  n  toán   o 

bà Nguyễn   ị H2 118.260.000 đồng. 

1.3. Diện tí   đ t 276m
2
 t uộ  t ử  984 tờ bản đồ 05 tại khu G,  uyện T1, 

t àn  p ố H là tài sản riêng  ủ   ụ Lương   ị  ,  

1.4.  ổng diện tí   đ t 552m
2
 t uộ  t ử  984, tờ bản đồ 05 tại xóm C, xã K, 

 uyện T1, t àn  p ố H t uộ  quyền quản lý, sử dụng  ủ   ụ Lương   ị  . 

Ngoài r ,  ò  án   p sơ t ẩm  òn quyết địn  về án p í và t ông báo quyền 

k áng  áo t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Ngày 17/3/2020, bị đơn là bà Nguyễn   ị H2 k áng  áo toàn bộ bản án sơ 

t ẩm. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm, người đại diện t eo ủy quyền người k áng  áo là 

anh Lương Văn V giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo; người bảo vệ quyền, lợi í    ợp 

p áp  ủ  bị đơn   o rằng diện tí   552m
2
 t uộ  t ử  984 tờ bản đồ 05 tại khu G, 

 uyện T1, t àn  p ố H là tài sản riêng  ủ   ụ M5 và  ụ đã tặng   o bà H2 tại  Đơn 

xin   uyển quyền sử dụng đ t” ngày 15/4/2000 do  ụ M5 lập. Bà H2 yêu  ầu  ò  

án  ông n ận đượ  sử dụng  ợp p áp 1/2 t ử  đ t số 984 là 276m
2
, trả lại 1/2 diện 

tí   t ử  đ t số 984   o  ụ Lương   ị   là p ù  ợp. Đồng t ời, bà yêu  ầu   i  

t ừ  kế đối với  ơn 1.000m
2 
(k i   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t t ự  tế 

đo diện tí   là 717m
2
) t uộ  t ử  số 1027, tờ bản đồ 05 tại xóm C, xã K,  uyện T1, 

t àn  p ố H t eo quy địn   ủ  p áp luật; hủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

 ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1 đã   p   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5 

đối với t ử  đ t nêu trên n ưng k ông đượ   ò  án sơ t ẩm giải quyết. 

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát n ân dân   p   o tại Hà Nội t  m gi  p iên tò  

p át biểu qu n điểm: Với  á  tài liệu   ứng  ứ  ó tại  ồ sơ và qu  t ẩm tr  tại 

p iên tò  t ì k ông  ó  ơ sở   ứng min   Đơn xin   uyển quyền sử dụng đ t” 

ngày 15/4/2000 do  ụ M5 tự nguyện lập.  ò  án sơ t ẩm xá  địn  1/2 diện tí   

t ử  đ t t uộ  t ử  số 984 là di sản  ủ   ụ M5 để lại và   i  t ừ  kế là  ó  ăn  ứ. 

Cụ Lương   ị   và người bảo vệ quyền, lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn   o rằng 

 ụ   k ởi kiện yêu  ầu xá  địn  1/2 t ử  đ t số 984 là 276m
2
 tại k u G, xã K, 

 uyện T1, t àn  p ố H là tài sản  ủ   ụ và 1/2 diện tí   đ t  òn lại tại t ử  đ t nêu 

trên là  ủ   ụ M5. Đồng t ời,  ụ   yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế đối với diện tí   đ t 

 ủ   ụ M5   o  ụ và 06 người  on  ủ    i  ụ t eo p áp luật;  ụ   k ông k ởi kiện 

đối với 717m
2 
đ t t uộ  t ử  số 1027, tờ bản đồ 05 tại xóm C, xã K,  uyện T1, 

t àn  p ố H vì đã   p quyền sử dụng đ t  ợp p áp   o ông Nguyễn Văn M và vợ 

là Bùi   ị  5 nên yêu  ầu   i  t ừ  kế đối với 717m
2 
đ t t uộ  t ử  số 1027 nêu 
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trên  ủ  bị đơn k ông p ải là yêu  ầu p ản tố, Tòa án sơ t ẩm k ông giải quyết 

trong  ùng vụ án là đúng quy địn . Đề ng ị Hội đồng xét xử phúc t ẩm  ăn  ứ 

k oản 01 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự k ông    p n ận k áng  áo  ủ  bà H2; 

giữ nguyên bản án dân sự sơ t ẩm.  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Đây là vụ án dân sự tr n     p về di sản t ừ  kế và yêu  ầu  ủy Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t t eo quy địn  tại k oản 9 Điều 26; Điều 34; Điều 

37  ủ  Bộ luật  ố tụng Dân sự nên  ò  án n ân dân t àn  p ố H t ụ lý, giải quyết 

vụ án là đúng t ẩm quyền t eo quy địn  tại k oản 3 Điều 35  ủ  Bộ luật  ố tụng 

dân sự. Đơn k áng  áo  ủ  bị đơn đượ  làm trong  ạn luật địn  nên đượ     p 

n ận xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm. 

[2] Cụ Lương   ị   và  ụ Nguyễn Văn M5 sin  đượ  07 người  on, trong đó 

 ó một người  on  ả đã   ết k ông  ó vợ  on,  òn lại 06 người là: bà Nguyễn   ị 

H2, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4 

và bà Nguyễn   ị M3. H i  ụ k ông  ó  on riêng,  on nuôi. 

[3] Nguồn gố  t ử  số 1027, tờ bản đồ 05 t eo sổ mụ  kê  ó diện tí    ơn 

1.000m
2
, k i   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t t ự  tế đo diện tí   là 717m

2
 

và t ử  số 984  ó diện tí   552m
2
 tại xóm C, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H là  ủ  

 ố Nguyễn Văn M6 và  ố Lương   ị  6,   i  ố   ỉ  ó  ụ M5 là  on duy n  t. Sổ 

mụ  kê, bản đồ giải t ử  lập năm 1985 lưu tại Ủy b n n ân dân xã K,  uyện T1, 

t àn  p ố H t ể  iện:   ử  số 1027, tờ bản đồ 05, diện tí   1.104m
2
 đ t và t ử  số 

984  ó diện tí   552m
2
 đ t đều đăng ký tên  ụ Nguyễn Văn M5. Cụ M5 và  ụ   là 

người trự  tiếp quản lý, sử dụng   i t ử  đ t.   eo quy địn  tại Điều 15 Luật Hôn 

n ân và gi  đìn  năm 1959 t ì toàn bộ diện tí     i t ử  đ t nêu trên là tài sản 

  ung  ủ  vợ   ồng  ụ M5 và  ụ  . Sau khi  ụ M5   ết,  ụ   tiếp tụ  quản lý, sử 

dụng đ t. 

[4]  ại Biên bản  ọp gi  đìn  ngày 10/9/2005  ó nội dung: Mản  đ t tại t ử  

số 1027 tờ bản đồ 05 diện tí   1.104m
2
 để   o mẹ đẻ là bà Lương   ị   và con trai 

là Nguyễn Văn M đượ  sử dụng và làm  á  t ủ tụ  với  ơ qu n  ó t ẩm quyền để 

xin   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t. Văn bản  ó   ữ ký xá  n ận  ủ   ụ 

Lương   ị  , bà Nguyễn   ị H2, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn   ị M2, bà 

Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3,  ó   ứng t ự   ủ  UBND 

xã K1. Biên bản  ọp gi  đìn  ngày 10/9/2005  ó nội dung  ủ  văn bản k  i n ận di 

sản t ừ  kế đối với 1.104m
2
 đ t (đo t ự  tế là 717m

2
) t uộ  t ử  số 1027, tờ bản đồ 

05 nên ngày 14/02/2006, UBND  uyện T1, thành p ố H đã   p Gi y   ứng n ận 
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quyền sử dụng đ t số AĐ 075540 cho ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5 đối 

với 717m
2
 đ t t uộ  t ử  số 1027, tờ bản đồ 05 tại Xóm C, xã K,  uyện T1, thành 

p ố H.  

[5] Bà H2   o rằng t eo đúng Biên bản  ọp gi  đìn  ngày 10/9/2005 t ì   ủ 

sử dụng t ử  đ t số 1027 p ải là  ụ   và ông M; nguồn gố  đ t p ải là n ận di sản 

t ừ  kế từ   ồng và     để lại, về diện tí   t ừ  kế đượ    ứng n ận là 717m
2
  ũng 

s i lệ  , k ông đúng với biên bản t ể  iện là 1.104m
2
 nên việ    p gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị  5 k ông đúng 

quy địn .  uy n iên, với ý kiến nêu trên, bà đã t ừ  n ận việ  các đồng t ừ  kế  ủ  

 ụ M5 đã t ống n  t nội dung gi o quyền sử dụng t ử  đ t số 1027 cho  ụ   và 

ông M. Cụ   và ông M đã t ống n  t để vợ   ồng ông M, bà T5 đứng tên Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t, k ông tr n     p nên Ủy b n n ân dân  uyện T1, 

t àn  p ố H   p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số AĐ 075540, số vào sổ 

0054/H/2006 ngày 14/02/2006 cho ông Nguyễn Văn M và bà Bùi   ị  5 là  ợp 

pháp. 717m
2
 đ t t uộ  t ử  số 1027 k ông  òn là di sản  ủ   ụ M5,  ò  án sơ t ẩm 

k ông   i  t ừ  kế đối với diện tí   đ t này là  ó  ăn  ứ. Tuy nhiên, quá trình tham 

gi  tố tụng, bà Nguyễn   ị H2 yêu  ầu hủy Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

 ủ  Ủy b n n ân dân  uyện T1 đã   p   o ông Nguyễn Văn M và vợ là Bùi   ị 

T5,  ò  án sơ t ẩm đã đư  Uỷ b n n ân dân  uyện T1, t àn  p ố H t  m gi  tố 

tụng với tư  á   người  ó quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án, đã n ận 

địn  về tín  đúng đắn và  ơ  ăn  ứ  ủ  Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số AĐ 

075540   p ngày 14/02/2006 đứng tên ông M, bà T5 n ưng không tuyên bác yêu 

 ầu  ủ  bà H2 là t iếu sót.  

[6]  Đơn xin   uyển quyền sử dụng đ t” ngày 15/4/2000 t ể  iện:  ụ M5 

k  i  ó   i t ử  đ t, n y tuổi   o sứ  yếu vì t ế   uyển   o bà H2 một mản  01 

sào 07 t ướ  để sử dụng,  ó xá  n ận  ủ  ông trưởng t ôn Nguyễn Văn Cơ và xá  

n ận  ủ  Ủy ban nhân dân xã K ngày 19/4/2000. Bà H2 k  i văn bản do  ụ M5 lập. 

 uy n iên, tài liệu trong  ồ sơ t ể  iện  ụ M5 bị lòa từ năm 1982 đến năm 1997 t ì 

p ải  ó người dắt đi. Hội người mù  uyện T1 xá  n ận  ụ M5 là t àn  viên  ủ  

Hội từ năm 1993 nên k ông  ó k ả năng tự viết. Nội dung   ứng t ự  trong văn 

bản  ủ   ủ  Ủy b n n ân dân xã K k ông   ứng t ự  việ   ụ M5 đã tự nguyên lập 

văn bản này. Hơn nữ , nội dung Đơn xin   uyển quyền sử dụng đ t k ông  ụ t ể, 

rõ ràng nên k ông  ó  ơ sở xá  địn  mản  đ t 01 sào 07 t ướ  đề  ập tại văn bản là 

diện tí   552m
2
 đ t t uộ  t ử  số 984.  ò  án sơ t ẩm k ông  ông n ận  Đơn xin 

  uyển quyền sử dụng đ t” ngày 15/4/2000 và xá  địn  1/2 t ử  đ t số 984  ó diện 

tích 276m
2
, loại đ t t ổ  ư tại k u G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H là di sản  ủ   ụ 

M5, 1/2 diện tí    òn lại là tài sản  ủ   ụ   là  ó  ăn  ứ. 
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[7] Cụ M5   ết năm 2002 k ông  ó di   ú  nên  á   àng t ừ  kế  ủ   ụ M5 

đượ   ưởng di sản  ủ   ụ t eo p áp luật gồm vợ là  ụ Lương   ị   và các con là 

bà Nguyễn   ị H2, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà 

Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3.  ò  án sơ t ẩm   i  diện tí   đ t 276m
2
 cho 

07 đồng t ừ  kế  ủ   ụ M5 mỗi người đượ   ưởng 39,42m
2
 đ t là chính xác. 

[8] Mỗi kỷ p ần t ừ  kế đượ   ưởng 39,42m
2
 đ t là k ông đủ điều kiện để 

làm t ủ tụ    p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 

98 Luật đ t đ i, k oản 3 Điều 5   ông tư số 23/2014/  -BTNMT ngày 19/5/2014 

 ủ  Bộ  ài nguyên và môi trường quy địn  về  ồ sơ đị    ín , Quyết địn  số 

1394/2015/QĐ-UBND này 25/6/2015  ủ  UBND t àn  p ố H quy địn   ạn mứ  

gi o đ t ở   o  ộ gi  đìn ,  á n ân về diện tí   tối t iểu tá   t ử  đ t ở.  ò  án sơ 

t ẩm gi o kỷ p ần t ừ  kế 39,42m
2
 đ t  ủ  bà H2 cho  ụ   quản lý sử dụng và 

buộ   ụ   t  n  toán giá trị tài sản đượ   ưởng   o bà H2 số tiền 

118.260.000đồng,  ông n ận sự tự nguyện  ủ  ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn   ị 

M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3 giao kỷ p ần t ừ  

kế  ủ  mìn  đượ   ưởng   o  ụ   quản lý, sử dụng và k ông yêu  ầu  ụ t  n  toán 

giá trị tài sản là đúng quy địn   ủ  p áp luật. 

[9] Tuy nhiên, cá   tuyên  ủ  Tòa án sơ t ẩm đối với bản án giải quyết về 

tr n     p di sản t ừ  kế   ư  đúng quy địn   ủ  p áp luật. Vì vậy, sử  p ần 

Quyết địn   ủ  Bản án sơ t ẩm. Cụ t ể: Xá  địn  di sản  ủ   ụ Nguyễn Văn M5 để 

lại là 1/2 t ử  đ t số 984  ó diện tí   276m
2
, loại đ t t ổ  ư tại k u G, xã K,  uyện 

T1, t àn  p ố H; xá  địn   àng t ừ  kế  ủ   ụ M5 là 7 người và   i  di sản t ừ  

kế  ủ   ụ t eo quy địn   ủ  p áp luật; xá  địn  giá trị mỗi kỷ p ần t ừ  kế là 

39,42m
2
 đ t; g i n ận sự tự nguyện  ủ   á  đồng t ừ  kế là ông Nguyễn Văn M và 

các bà Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4, bà Nguyễn   ị M3 

gi o kỷ p ần t ừ  kế  ủ  mìn  đượ   ưởng   o  ụ   quản lý, sử dụng và k ông 

yêu  ầu  ụ t  n  toán giá trị tài sản. Tuyên giao kỷ p ần t ừ  kế 39,42m
2
 đ t  ủ  

bà H2 cho  ụ   quản lý sử dụng; xá  địn   ụ   có ng ĩ  vụ t  n  toán giá trị tài 

sản đượ   ưởng   o bà H2 là 118.260.000đồng. 

[10] Về án p í dân sự sơ t ẩm:   eo quy địn  Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân 

sự, Điều 12 và k oản 7 Điều 27 Ng ị quyết 326/2016/UB VQH ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n   ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản 

lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án t ì đương sự p ải   ịu án p í t eo mứ  tương 

ứng với giá trị tài sản đượ    i . Bà Nguyễn   ị H2 đượ  n ận số tiền 

118.260.000đồng  ủ   ụ   thanh toán giá trị kỷ p ần t ừ  kế mà bà đượ   ưởng là 

118.260.000đồng x 5% = 5.913.000đồng n ưng  ò  án sơ t ẩm k ông buộ  bà 

p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là k ông đúng quy địn  nên  ần p ải sử  bản án sơ 

t ẩm về p ần án p í. 
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[11] Về án p í dân sự p ú  t ẩm: Mặ  dù k áng  áo  ủ  bà H2 k ông đượ  

   p n ận song Hội đồng xét xử p ú  t ẩm sử  p ần án p í dân sự sơ t ẩm và cách 

tuyên củ  Bản án sơ t ẩm nên bà H2 k ông p ải   ịu án p í dân sự p ú  t ẩm. 

Cá  p ần k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị  ó  iệu 

lự  p áp luật. 

Vì  á  lẽ trên; 

Căn  ứ k oản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật  ố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không c  p n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị đơn là bà Nguyễn   ị H2; sử  

p ần quyết địn   ủ  Bản án dân sự sơ t ẩm số 05/2020/DS-ST ngày 11/3/2020  ủ  

 ò  án n ân dân t àn  p ố H n ư s u: 

Căn  ứ Điều 467, Điều 634, Điều 674, Điểm   k oản 1 Điều 675, Điều 676, 

Điều 733  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 106, k oản 2 Điều 107  ủ  Luật Đ t 

đ i năm 2003;  

Căn  ứ k oản 1 Điều 623, điểm   k oản 1 Điều 688  ủ  Bộ luật Dân sự năm 

2015; 

Căn  ứ Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân sự, điểm đ k oản 1 Điều 12, điểm   

k oản 7 Điều 27 Ng ị quyết 326/2016/UB VQH14 quy địn  về mứ  t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án ngày 30/12/2016  ủ  Ủy 

b n   ường vụ Quố   ội. 

Xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ụ Lương   ị   về   i  t ừ  kế tài sản. 

2. P ần di sản  ủ   ụ Nguyễn Văn M5 là quyền sử dụng 276m
2
 đ t t uộ  

t ử  số 984 tại khu G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H đượ    i    o  àng t ừ  kế 

t ứ n  t gồm  ụ Lương   ị  , bà Nguyễn   ị H2, ông Nguyễn Văn M, bà Nguyễn 

  ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4 và bà Nguyễn   ị M3.  

3. Di sản đượ  p ân   i   ụ t ể n ư s u: 

- Chia cho  ụ Lương   ị  , bà Nguyễn   ị H2, ông Nguyễn Văn M, bà 

Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4 và bà Nguyễn   ị M3 kỷ 

p ần t ừ  kế mỗi người đượ   ưởng là 39,42m
2
 đ t trị giá 118.260.000đồng. 

- Công n ận sự tự nguyện  ủ   á  đồng t ừ  kế là ông Nguyễn Văn M, bà 

Nguyễn   ị M2, bà Nguyễn   ị Đ, bà Nguyễn   ị M4 và bà Nguyễn   ị M3 để lại 

cho  ụ Lương   ị   đượ  quyền sử dụng p ần diện tí   đ t t uộ  kỷ p ần t ừ  kế 
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 ủ   á  ông, bà đượ   ưởng là 39,42m
2
 x 5 = 197,1m

2
 đ t trị giá 

591.300.000đồng/mỗi người. 

- Cụ Lương   ị   đượ  quyền sử dụng toàn bộ di sản  ủ   ụ M5 là 276m
2
 đ t 

t uộ  t ử  984 tờ bản đồ 05 tại khu G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H và  ó ng ĩ  vụ 

thanh toán cho bà Nguyễn   ị H2 giá trị kỷ p ần t ừ  kế 39,42m
2
 đ t bà H2 đượ  

 ưởng là 118.260.000đồng. 

- Bà Nguyễn   ị H2 đượ  n ận số tiền 118.260.000đồng  ủ   ụ   thanh toán 

giá trị kỷ p ần t ừ  kế mà bà đượ   ưởng. 

- Cụ Lương   ị    ó trá   n iệm đến  ơ qu n N à nướ   ó t ẩm quyền để 

làm t ủ tụ    p Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đối với diện tí   552m
2
 đ t 

t uộ  t ử  984, tờ bản đồ 05 tại khu G, xã K,  uyện T1, t àn  p ố H  theo quy 

địn   ủ  p áp luật. 

4. K ông    p n ận yêu  ầu  ủ  bà Nguyễn   ị H2 về việ  đề ng ị  ủy 

Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số AĐ 075540, số vào sổ 0054/H/2006 ngày 

14/02/2006 đứng tên ông Nguyễn Văn M và bà Bùi   ị  5  ủ  Ủy ban nhân dân 

 uyện T1, t àn  p ố H. 

5. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

- Cụ Lương   ị   đượ  miễn án p í đối với p ần giá trị di sản  ụ đượ  

 ưởng. 

- Cụ Lương   ị   p ải   ịu 29.565.000 đồng (H i mươi   ín triệu năm trăm 

sáu mươi lăm ng ìn đồng) án p í dân sự sơ t ẩm. 

- Bà Nguyễn   ị H2 p ải   ịu 5.913.000 đồng (Năm triệu   ín trăm mười b  

ng ìn đồng) án p í dân sự sơ t ẩm.  

6. Bà Nguyễn   ị H2 k ông p ải   ịu án p í dân sự phúc t ẩm.  

Kể từ ngày người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, người p ải 

t i  àn  án k ông t ự   iện ng ĩ  vụ t i  àn  án t ì p ải   ịu k oản tiền lãi theo 

mứ  lãi su t  ơ bản do Ngân  àng N à nướ  quy địn  tương ứng với số tiền và t ời 

gi n   ậm t i  àn . 

Trường  ợp Bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật   i  àn  án 

dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ   ưỡng 

  ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6,7 và 9 Luật   i  àn  án dân sự; t ời 

 iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật   i  àn  án dân sự. 

7. Cá  p ần k á   ủ  Bản án dân sự sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k ông bị 

k áng ng ị  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 
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Bản án dân sự p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

  

Nơi nhận: 

- VKSND   p   o tại Hà Nội; 

- TAND TP H; 

-  VKSND TP H; 

- Cụ   HADS  P H; 

- C i  ụ   HADS  uyện T1, TP H; 

- Đương sự (để t i  àn ); 

- Lưu: HC P,  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

                       Lê Thị Mai 
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2. Về án p í dân sự p ú  t ẩm: Bà H2 đượ  miễn án p í dân sự p ú  

t ẩm. 

Cá  p ần k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k áng ng ị  ó 

 iệu lự  p áp luật. 

Bản án dân sự p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật ngay sau khi tuyên án. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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Nơi nhận: 

- VKSND   p   o tại Hà Nội; 

- TAND TP H; 

-  VKSND TP H; 

- Cụ   HADS P H; 

- C i  ụ   HADS  uyện An Lão; 

- Đương sự (để t i  àn ); 

- Lưu: HC P,  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Lê Thị Mai 
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